	UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN

TRƯỜNG THCS LÂM ĐỘNG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7


(Thời gian làm bài: 45 phút - không kể thời gian giao đề)
A. MA TRẬN 

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung 
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Giáo dục đạo đức 
	1. Tự hào về truyền thống quê hương
	2 câu
	
	
	1/2 câu

(1đ)
	
	
	
	1/2 câu

(1đ)
	2 câu
	1 câu
	2,5

	
	
	2. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ
	5 câu
	
	
	
	
	1 câu

(2,5đ)
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,75

	
	
	3. Bảo tồn di sản văn hóa
	5 câu
	
	
	1/2 câu

(2đ)
	
	1/2 câu

(0,5đ)
	
	
	5 câu
	1 câu
	3,75

	Tổng
	12 
	
	
	
	
	
	
	
	12
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	
	


B. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục đạo đức
	1. Tự hào về truyền thống quê hương


	Nhận biết:

- Nêu được một số truyền thống văn hoá của quê hương.

- Nêu được truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.

Vận dụng: 

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Xác định được những việc cần làm phù hợp với bản thân để giữ gìn phát huy truyền thống quê hương.

Vận dụng cao: 
Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy truyền thống của quê hương.
	2 TN


	½ TL
	
	½ TL

	
	
	2. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ


	Nhận biết: 

Nêu được những biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

Thông hiểu:

Giải thích được vì sao mọi người phải quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau.

Vận dụng: 

- Đưa ra lời/cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Phê phán thói ích kỉ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác.

Vận dụng cao:

Thường xuyên có những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với mọi người.
	5 TN
	
	1 TL
	

	
	
	3. Bảo tồn di sản văn hóa


	Nhận biết:

- Nêu được khái niệm di sản văn hoá.

- Liệt kê được một số loại di sản văn hoá của Việt Nam.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hoá.

- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.

Thông hiểu:

- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hoá đối với con người và xã hội.

- Trình bày được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hoá.

Vận dụng:

Xác định được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
Vận dụng cao: 

Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hoá.
	5 TN
	½ TL
	½ TL
	

	Tổng
	
	12
	1
	1+1/2
	1/2

	Tỉ lệ %
	
	30
	30
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


C. ĐỀ KIỂM TRA 

Phần I - Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 12 và ghi vào giấy kiểm tra.

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện việc gìn giữ và phát triển truyền thống quê hương?
A. Tìm hiểu các làng nghề truyền thống ở địa phương.
B. Tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm.
C. Giới thiệu với du khách nước ngoài về các lễ hội nổi tiếng của địa phương.
D. Không thích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Câu 2. Ngày 20/11 các bạn trong lớp rủ nhau đến thăm thầy cô là thể hiện truyền thống nào sau đây?
A. Hiếu học. 





B. Cần cù.
C. Yêu nước.





D. Tôn sư trọng đạo.

Câu 3: Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, bãi cọc Cao Quì thuộc loại di sản văn hóa nào?

A. Di vật, cổ vật quốc gia.

B. Di sản văn hóa phi vật thể.

C. Di tích lịch sử.

D. Danh lam thắng cảnh.

Câu 4. Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là
A. di tích lịch sử - văn hóa



B. di sản văn hóa vật thể
C. di sản văn hóa phi vật thể


D. danh lam thắng cảnh
Câu 5. Vịnh Hạ Long được xếp vào loại di sản văn hóa nào sau đây?
A. Di tích lịch sử.




B. Danh lam thắng cảnh.
C. Bảo vật quốc gia.




D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 6. Di sản nào sau đây là di sản văn hóa phi vật thể?
A. Trống đồng.






B. Đền Cửa Ông.
C. Không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên.

D. Phố cổ Hội An.

Câu 7. Việc làm nào sau đây góp phần bảo tồn di sản văn hóa?
A. Du khách khắc tên lên các cột đá trong hang động.
B. Học sinh đến thăm quan các khu bảo tàng.
C. Thanh niên chèo lên tượng đá chụp ảnh kỷ niệm.
D. Không tham gia các lễ hội địa phương.  
Câu 8: Biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ là:

A. Làm những điều mình thích cho người khác.

B.  Động viên, an ủi bạn khi bạn gặp khó khăn. 

C. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.

D. Giúp người để được người đó đền ơn.

Câu 9. Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự quan tâm chia sẻ?
A. Thăm hỏi bạn lúc ốm đau.            B. Cho bạn xem bài kiểm tra khi bạn không biết làm.
C. Cho bạn mượn tiền chơi game.    D. Làm bài tập về nhà giúp bạn.
Câu 10. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ?
A. Thường xuyên thăm hỏi sức khỏe người thân.             

B. Chê bai người khuyết tật..
C. Giúp đỡ bố mẹ một số việc trong gia đình. 

D. Thương cảm trước nỗi đau của người khác.
Câu 11. Lắng nghe, động viên, an ủi khi bạn gặp khó khăn là biểu hiện của đức tính nào sau đây?
A. Giản dị.





B. Học tập tích cực tự giác.
C. Quan tâm, cảm thông chia sẻ.


D. Giữ chữ tín.
Câu 12. Chia sẻ là 

A. sự cho đi hay giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình
B. luôn đồng tình với người khác
C. chỉ chơi với người giúp đỡ mình
D. chỉ tặng quà cho người mình thích.

PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm)

Câu 1. (2.0 điểm). 

a. Vì sao phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của quê hương? 

b. Theo em để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta cần làm gì?

Câu 2. (2,5 điểm)

a. Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp?

b. Trên đường đi học cùng bạn An, em thấy một em bé đang khóc vì bị lạc, Bạn An nói:” Sẽ có người khác giúp em ấy còn mình phải đến trường cho kịp giờ học”

Em có tán thành với suy nghĩ của bạn An không? Vì sao? Nếu là An em sẽ  xử sự như thế nào trong tình huống đó? 

Câu 3. ( 2,5 điểm). Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án tuyến đường vào Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên- tháng 5/2020, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đã khẳng định: 
“ Bãi cọc Cao Quỳ phát lộ thực sự là một điều kỳ diệu và là di sản lịch sử vô giá mà cha ông để lại cho chúng ta. Đây là chứng tích hiện thực về trận địa cọc độc đáo trong chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 chống quân xâm lược Nguyên Mông, gắn liền với tên tuổi của Người anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo”

Từ thông tin trên, em hãy cho biết:

a, Ý nghĩa của di sản văn hóa trong thời đại ngày nay ( 2 đ)

b, Em có thể làm gì để góp phần bảo vệ si sản văn hóa quí giá trên của quê hương Thủy Nguyên ( 0,5 đ)

D. HƯỚNG DẪN CHẤM.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	C
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 2 đ)
	* Ý nghĩa:

- Truyền thống quê hương có vai trò quan trọng trong hình thành tư tưởng, đức tính, lối sống tốt đẹp của mỗi cá nhân

- Là những giá trị văn hóa, lịch sử, đạo đức, tinh thần cao quý, tốt đẹp và những giá trị vật chất, kĩ năng nghề được truyền qua nhiều thế hệ sinh sống ở một địa phương, vùng đất.

- Tự hào về truyền thống quê hương chính là tự hào về nguồn gốc của mình, là nền tảng để xây dựng giá trị cốt lõi và hình thành sự tự tin của mỗi người.
	0,25

0,25

0,5

	
	* Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương chúng ta cần:

- Tìm hiểu về truyền thống quê hương mình qua việc hỏi han, trò chuyện với ông bà, bố mẹ, các nghệ nhân, người làm nghề truyền thống, các cực chiến binh ở địa phương.

- Tham gia và hỗ trợ hoạt động tổ chức các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa ở địa phương, quê hương mình.

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: chăm chỉ học tập, tham gia các câu lạc bộ kĩ năng, kính trọng người lớn tuổi, trân trọng những người lính, cựu chiến binh, thanh niên xung phong ở địa phương.

……………….
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

( 2,5 đ)
	Trong cuộc sống, em đã thể hiện sự quan tâm cảm thông chia sẻ như thế nào với các bạn trong lớp bằng những lời nói và việc làm như sau:

- Lời nói: + Hỏi thăm, động viên bạn bè khi bạn bè bị ốm, gặp phải chuyện buồn;

                +  Chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với bạn bè;...

- Việc làm: + Khi bạn bè gặp khó khăn trong học tập thì giúp bạn bằng cách kiên nhẫn giảng bài cho bạn; 

                  + Khi bạn bị ốm thì đến thăm và động viên bạn;...

Lưu ý: HS kể được một số việc làm khác vẫn được tính điểm tối đa
	0,75

0,75

	
	- Hành vi của bạn An không biết quan tâm chia sẻ đối với người khác, đặc biệt trong tình huống trên là 1 em nhỏ đang khóc vì lạc đường. Đó là một hành vi sai.

- Nếu em là An em sẽ: Dỗ cho em bé nín khóc, dẫn em đến địa điểm gần nhất như trụ sở công an, uỷ ban nhân dân xã/phường,... nhờ giúp đỡ. Sau đó đến trường trình bày với thầy, cô giáo về việc vừa xảy ra.

*(Lưu ý: HS có thể đưa ra cách giải quyết tình huống theo hướng khác vẫn được tính điểm; VD: Em sẽ dẫn em bé đến trường, gửi ở phòng bảo vệ, nói với bác bảo vệ và thầy, cô giáo để có cách giúp em bé….)
	0,5

0,5

	Câu 3

( 2,5 đ)
	a. Ý nghĩa của di sản văn hóa:

- Di sản văn hóa là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc.

- Di sản văn hóa thể hiện truyền thống, công sức, kinh nhgiệm sống của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Bảo vệ di sản văn hóa để làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển.

- Phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới.

 
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	b. Xác định một sô việc làm bảo vệ di sản văn hóa:

- Tìm hiểu về di sản bãi cọc Cao Quì: lịch sử, giá trị..

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về di sản văn hóa.

- Tham quan di sản bãi cọc, giữ gìn cảnh quan và môi trường…
	0,5




	DUYỆT CỦA PHT


	DUYỆT CỦA TTCM


	GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Nguyễn Thị Thư


Hết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I- Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
ĐỀ CHẴN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A


ĐỀ LẺ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐA
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	C
	B
	B
	C
	A
	A


Phần II- Tự luận (7.0 điểm) 

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1.5 điểm)
	- Em không đồng ý với ý kiến của A

- Vì: 

+ Việt Nam có rất nhiều truyền thống tốt đẹp đáng tự hào: Yêu nước, kiên cường bất khuất chống giạc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo, tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo, các lễ hội truyền thống, các loại hình nghệ thuật, làng nghề truyền thống..vv

+ Chúng mình có quyền tự hào về những truyền thống đó và có trách nhiệm gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước.
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 2

(3.0 điểm)
	- Đồng tình với việc làm a

Vì: Tổ chức cho học sinh đến thăm quan các di tích lịch sử là thể hiện sự tôn trọng, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa. Giúp học sinh có kiến thức thực tế và hiểu hơn về lịch sử.

- Đồng tình với việc làm b

Vì: Áo dài là một di sản văn hóa của dân tộc ta, là biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi bắt buộc phải thi trang phục áo dài thể hiện lòng tự hào, sự gìn giữ và tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc ta.

- Không đồng tình với việc làm c

Vì: Khắc tên lên các cột đá sẽ làm thay đổi hiện trạng tự nhiên của danh thắng, làm mất tính thẩm mỹ là hành vi hủy hoại di sản văn hóa.  

 
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 3

(2.5 điểm)
	- Hs viết được việc làm cụ thể về sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ
- Đưa ra lời nói cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác.

- Ý nghĩa của việc làm đó đối với bản thân...
( Hs có thể lựa chọn người mình quan tâm chia sẻ là bạn ở trường hoặc người thân trong gia đình, cộng đồng)
	0,75điểm
0,75điểm

1 điểm




* ĐỐI VỚI HS KT
Câu 1 (6,0 điểm). 

Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào sau đây ? Vì sao?

a. Nhà trường tổ chức cho học sinh thăm quan các di tích lịch sử.

b. Trong cuộc thi hoa hậu Việt Nam các thí sinh bắt buộc phải thi trang phục áo dài.

c. Khắc tên lên các cột đá trong hang động Vịnh Hạ Long. 

Câu 2 (4,0 điểm). Viết một đoạn văn ngắn nêu lên việc làm của bản thân em thể hiện sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với một người có hoàn cảnh khó khăn?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Số câu
	Nội dung
	Số điểm

	Câu1

6,0 điểm
	- Đồng tình với việc làm a

Vì: Tổ chức cho học sinh đến thăm quan các di tích lịch sử là thể hiện sự tôn trọng, góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa. Giúp học sinh có kiến thức thực tế và hiểu hơn về lịch sử.

- Đồng tình với việc làm b

Vì: Áo dài là một di sản văn hóa của dân tộc ta, là biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi bắt buộc phải thi trang phục áo dài thể hiện lòng tự hào, sự gìn giữ và tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc ta.

- Không đồng tình với việc làm c

Vì: Khắc tên lên các cột đá sẽ làm thay đổi hiện trạng tự nhiên của danh thắng, làm mất tính thẩm mỹ là hành vi hủy hoại di sản văn hóa.  
	0,5đ
1,5đ

0,5đ

1,5đ

0,5đ

1,5đ

	Câu 2

4,0 điểm
	- Hs viết được việc làm cụ thể về sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ
- Đưa ra lời nói cử chỉ động viên bạn bè quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác
.- Ý nghĩa của việc làm đó đối với bản thân...
( Hs có thể lựa chọn người mình quan tâm chia sẻ là bạn ở trường hoặc người thân trong gia đình, cộng đồng)
	1đ
1,5đ

1,5đ



